
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Lớp:

Tên MH/MĐ:

Năm học:

Học kỳ:

BẢNG ĐIỂM TỔNG KẾT MÔN HỌC/ MÔ ĐUN

Số TC:

Mã MH/MĐ:

TTV23B3

MD03240

Thiết kế Web

 3 

24-25

02
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AN GIANG

MSHS Họ tên Ngày sinh Hệ số 1 Hệ số 2 Thi L1 Thi L2STT
ĐMH/

MĐ

2354802034947 AnhNguyễn Thế 03/07/2008 6.5 6.0 7.0 6.0 6.5 6.4 1

2354802034948 DuyĐào Quốc 16/03/2008 5.5 5.0 5.0 5.5 6.0 5.7 2

2354802034949 DươngPhạm Bảo 11/08/2008 6 6.5 7.0 6.5 6.5 6.5 3

2354802034951 HậuNguyễn Văn 05/09/2007 8 8.5 9.0 8.0 8.5 8.5 4

2354802034953 HậuTrần Phúc 22/09/2006 5.5 5.0 8.0 7.0 7.0 6.8 5

2354802034954 HiếuNguyễn Thiện 16/10/2008 6 5.5 7.0 6.5 6.5 6.4 6

2354802034955 HuỳnhĐinh Trọng 23/02/2008 8 8.0 8.5 8.0 8.5 8.4 7

2354802034956 HưngTrương Chấn 25/03/2008 5 5.0 7.0 6.0 6.0 5.9 8

2354802034958 KhánhLê Minh 20/12/2006 6 6.0 6.5 6.0 6.0 6.1 9

2354802034959 KhoaHuỳnh Bảo 03/02/2008 6 5.0 6.5 6.0 6.0 5.9 10

2354802034960 KiệtPhạm Tuấn 04/06/2008 7 8.0 8.0 8.0 8.0 7.9 11

2354802034961 LinhHuỳnh Chí 29/09/2008 8 9.0 9.0 9.0 9.0 8.9 12

2354802034965 NhiNguyễn Thị Tuyết 21/04/2008 5 5.0 5.0 5.5 0.0 0.0 2.1 13

2354802034966 NhưLâm Gia 18/10/2008 6 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 14

2354802034967 SangLê Bảo 23/03/2008 6 7.0 7.0 6.5 6.0 6.3 15

2354802034968 TháiPhạm Bảo 11/08/2008 6 7.0 7.0 6.5 6.0 6.3 16

2354802034971 ThôngNgô Văn Minh 24/01/2008 7 9.0 9.0 8.0 8.5 8.5 17

2354802034972 TiĐỗ Phạm Ti 03/10/2008 7 9.0 9.0 9.0 9.0 8.9 18

2354802034973 TrâmNguyễn Ngọc Bảo 12/11/2008 8 9.0 9.0 8.5 9.0 8.9 19

2354802034974 TrânNguyễn Thị Huyền 28/03/2008 8 8.0 8.0 9.0 9.0 8.7 20

2354802034976 TrinhNguyễn Thị Tú 09/10/2008 8 8.5 8.5 8.5 8.0 8.2 21

2354802034980 VyNguyễn Thị Thúy 30/06/2008 7.5 8.0 8.5 8.0 8.0 8.0 22

2354802034981 YếnLư Thị Kim 05/06/2008 7 7.0 8.0 7.0 7.0 7.1 23
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